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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số:   252/BC-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày   16   tháng 8 năm 2024


BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính

 trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công 


Thực hiện Văn bản số 6334/UBND-TH2 ngày 26/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 và Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh việc quản lý, sử dụng tài sản công. Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các Nghị định trên như sau:
I. Về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
1. Về công tác tổ chức phổ biến, tập huấn, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP: 
- Đã tổ chức            (
- Chưa tổ chức      

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu công tác theo dõi thi hành pháp luật đã triển khai kịp thời có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Hằng năm, Sở Tư pháp, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tổ chức thực hiện theo lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương mình, trong đó có việc phổ biến các quy định của Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP bằng nhiều hình thức đa dạng như biên soạn tài liệu, tờ gấp, tờ rơi tuyên truyền cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn, phổ biến lồng ghép trong các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở; thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm và thông qua công tác kiểm tra cải cách thể thế, cải cách hành chính đối với UBND cấp huyện, xã và các sở, ban, ngành. 

2. Về công tác đôn đốc, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý tăng cường việc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP
- Đã đôn đốc, chỉ đạo                 
- Chưa đôn đốc, chỉ đạo          (
3. Về công tác chỉ đạo thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công

- Đã chỉ đạo thực hiện kiểm tra        (   
- Chưa chỉ đạo thực hiện kiểm tra       
Hằng năm, Sở Tư pháp đều xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các Sở chuyên môn, UBND cấp huyện, xã, trong đó kiểm tra việc xử phạt vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, không phát sinh trường hợp vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
.


II. Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2024 
- Số vụ việc xử phạt vi phạm hành chính: 0 vụ.

- Số vụ việc xử phạt cảnh cáo: 0 vụ.
- Số vụ việc xử phạt bằng tiền: 0 vụ.

- Số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 0 đồng.

- Số lợi bất hợp pháp đã được nộp lại: 0 đồng.

III. Những khó khăn, vướng mắc: Không
IV. Đánh giá và đề xuất, kiến nghị:

1. Đánh giá nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo các tiêu chí nêu tại cột (3), (4), (5) Biểu mẫu đính kèm Đề cương này: Không

2. Đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách 

Đề nghị đề xuất, kiến nghị cụ thể các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; trong đó tập trung một số nội dung sau:

a) Về loại tài sản công (nhóm tài sản công) để xử phạt vi phạm hành chính: Không.

b) Về các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt hành chính: 
- Điều 12 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP 

+ Về tên gọi của Điều 12 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP: “Điều 12. Hành vi chiếm đoạt tài sản công”
Đề nghị sửa lại thành: “Điều 12. Hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản công” cho phù hợp với khái niệm đã được chú thích tại khoản 1 Điều này (“1. Phạt tiền đối với hành vi chiếm đoạt tài sản công mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự (nắm giữ, sử dụng tài sản công mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) theo các mức phạt sau:…”
+ Về biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi quy định tại Điều 12: Đề nghị thêm biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc trả lại tài sản đã chiếm đoạt, sử dụng trái phép… trường hợp tài sản đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra thì phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản; trường hợp không khôi phục lại được tình trạng ban đầu của tài sản thì phải trả bằng tiền hoặc trả bằng tài sản khác có công năng và giá trị sử dụng tương đương với tài sản ban đầu”

c) Về hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi
- Điều 11 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP
Đối với hành vi vi phạm hành chính đối với các quy định về lấn chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp quy định tại Điều 11 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP: tại điểm c khoản 3 Điều 11 về biện pháp khắc phục hậu quả quy định: “c) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương ứng với số tiền thuê tài sản trong thời gian lấn chiếm. Việc xác định số tiền thuê tài sản đế làm căn cứ xử phạt thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này”

Đề nghị bỏ điểm này hoặc sửa lại theo hướng “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính gây ra”. 

Lý do: theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định căn cứ để áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phải đạt được các yêu cầu:

“5. Biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với từng hành vi vi phạm hành chính và phải căn cứ vào các yêu cầu sau đây:
a) Phải gây ra hậu quả hoặc có khả năng thực tế gây ra hậu quả;
b) Đáp ứng yêu cầu khôi phục lại trật tự quản lý hành chính nhà nước do vi phạm hành chính gây ra;
c) Phải được mô tả rõ ràng, đầy đủ, cụ thể để có thể thực hiện được trong thực tiễn và phải bảo đảm tính khả thi”
Việc buộc nộp lại số tiền tương ứng với số tiền thuê tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP
 khó thực hiện trong thực tiễn vì đối với một số loại tài sản công không có căn cứ để xác định chính xác giá trị tài sản đặc biệt là đối với các trường hợp vi phạm đã lâu.
d) Xác định (cách tính) số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính
- Về quy định biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành chính”: Đề nghị quy định cụ thể cách tính số lợi bất hợp pháp để có thể dễ dàng áp dụng đồng bộ và thống nhất trong thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực này.

đ) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính: Không.

e) Xác định hành vi đã kết thúc, hành vi đang được thực hiện: Không.

2. Đề xuất, kiến nghị về tổ chức thực hiện : Không.
Trên đây là báo cáo của Sở Tư pháp về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, kính gửi Sở Tài chính tổng hợp theo quy định.
(Gửi kèm trích bảng biểu tổng hợp kèm báo cáo tại mục số 6,7,8)./.
	Nơi nhận:

- Sở Tài chính (để tổng hợp);
- Giám đốc;

- Phó giám đốc phụ trách;

- Trang TTĐT STP;

- Lưu: VT, TTr.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Mỹ Linh


� Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 29/5/2023 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 53/KH-STP ngày 05/8/2024 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024.


� Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP: 


“4. Giá trị hợp đồng đi thuê tài sản để làm căn cứ xử phạt được xác định như sau:


a) Trường hợp hợp đồng đi thuê tài sản ghi cụ thể giá trị hợp đồng thì căn cứ xử phạt là giá trị ghi trong hợp đồng;


b) Trường hợp đi thuê tài sản mà không lập thành hợp đồng hoặc có lập hợp đồng nhưng không đủ thông tin để xác định giá trị theo quy định tại khoản a điểm này thì giá trị làm căn cứ xử phạt xác định bằng giá đi thuê của tài sản cùng loại hoặc có tiêu chuẩn, kỹ thuật tương đương trên thị trường tại thời điểm xảy ra vi phạm nhân với (x) thời hạn đi thuê tài sản tính từ thời điểm bắt đầu đi thuê đến thời điểm ra quyết định xử phạt hành chính.


Người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 29, Điều 30 Nghị định này xác định giá trị làm căn cứ xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và chịu trách nhiệm về việc xác định đó.”
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